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STT Họ và tên 

Năm sinh 

Chức danh, chức vụ và đơn vị công tác 
Trình độ 

chuyên môn 
Ghi 
chú Nam Nữ 

01 Trần Văn Hiếu 1974  Giám đốc Sở Tư pháp Cử nhân Luật  

02 Lê Quyện 1967  Phó Giám đốc Sở Tư pháp Cử nhân Luật  

03 Nguyễn Thụy Thanh Yên  1979 Chánh Thanh tra Sở Tư pháp 
Thạc sỹ Luật 

Kinh tế 
 

04 Trần Hải 1963  Thanh tra Sở Tư pháp Cử nhân Luật  

05 Đinh Duy Minh 1981  Thanh tra Sở Tư pháp Thạc sỹ Luật  

06 Trần Xuân Sinh 1978  Thanh tra Sở Tư pháp Cử nhân Luật  

07 Mang Văn Thành 1978  Phòng Văn bản – Tuyên truyền Sở Tư pháp Cử nhân Luật  

08 Trương Mai Lĩnh 1971  Phòng Văn bản – Tuyên truyền Sở Tư pháp Cử nhân Luật  

09 Trần Xuân Hào 1977  Phòng Văn bản – Tuyên truyền Sở Tư pháp Cử nhân Luật  

10 Trần Thị Ngọc Phương  1980 Phòng Văn bản – Tuyên truyền Sở Tư pháp Cử nhân Luật  

11 Cao Thị Thanh Thủy  1985 
Trưởng Phòng Hành chính – Bổ trợ 

Sở Tư pháp 
Cử nhân Luật  

12 Phan Thanh Huy 1968  Phòng Hành chính – Bổ trợ Sở Tư pháp 
Cử nhân  

Hành chính 
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13 Trần Thúy Hằng  1979 Phòng Hành chính  –  Bổ trợ Sở Tư pháp Cử nhân Luật  

14 Hoàng Hương Giang  1976 Phòng Hành chính  –  Bổ trợ Sở Tư pháp Cử nhân Luật  

15 Nguyễn Đức Hoàng 1970  Văn phòng Sở Tư pháp Cử nhân Luật  

16 Đỗ Thị Hải  1977 
Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

Nhà nước tỉnh 
Cử nhân Luật  

17 Châu Nguyễn Thanh Hiền  1984 
Trưởng Phòng Hành chính,Tổ chức,  

Quản trị Văn phòng Đoàn ĐBQH  
và HĐND tỉnh 

Thạc sỹ  
Kinh tế 

 

18 Trần Thị Yến Thảo  1984 
Trưởng phòng Công tác HĐND 

Văn phòng Đoàn ĐBQH  
và HĐND tỉnh 

Thạc sỹ Luật  

19 Trần Thị Phép  1989 
Phó Trưởng phòng, Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh 
Cử nhân Luật  

20 Thái Bá Hòa 1980  Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh 
Thạc sỹ Kinh tê 

Nông nghiệp 
 

21 Nguyễn Tấn Quang 1974  Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 
Thạc sỹ Quản trị 

kinh doanh 
 

22 Hồ Ngọc Tiến 1962  Phó Giám đốc Sở Xây dựng 
Cử nhân  

Xây dựng 
 

23 Nguyễn Hải Nguyên 1982  Trưởng phòng QLQHKT&NƠ, Sở Xây dựng 
Cử nhân  

Xây dựng 
 

24 Nguyễn Hoàng Sơn 1979  Phó Giám đốc Sở Kế hoạch vả Đầu tư 
Thạc sỹ  

Nông nghiệp 
 

25 Lưu Xuân Vũ 1988  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn 
Cử nhân Luật 

Dân sự 
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26 Nguyễn Văn Kiểu 1972  
Phó Chủ nhiệm Chính trị 
 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Cử nhân Đại học 
chuyên ngành 

xây dựng Đảng, 
Chính quyền và 

Nhà nước 

 

27 Trần Văn Thương 1977  
Trưởng Ban Tuyên huấn Phòng Chính trị  

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Cử nhân Đại học 
chuyên ngành 

xây dựng Đảng, 
Chính quyền và 

Nhà nước 

 

28 Lâm Thị Kim Phượng  1985 Thanh tra viên Sở Y tế Cử nhân Luật  

29 Khuất Mạnh Hùng 1973  
Trưởng phòng Phòng chống Ma túy và Tội 

phạm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 
Cử nhân Luật  

30 Trần Văn Trưa 1962  
Phó Giám đốc  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Đại học  

31 Phan Thanh Sơn 1968  
Chánh Văn phòng  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Cử nhân Luật  

32 Trần Quốc Sanh 1971  Phó Giám đốc Sở Công Thương Cử nhân Kinh tế  

33 Võ Minh Tâm 1978  Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh 
Thạc sỹ Quản lý 
kinh tế; Cử nhân 

Luật 
 

34 Trần Minh Cảnh 1970  Phó Chánh Thanh tra tỉnh Cử nhân Luật  

35 Nguyễn Hữu Trực 1969  Phó Trưởng phòng phụ trách Thanh tra tỉnh Cử nhân Luật  

36 Võ Văn Phải 1956  Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Cử nhân Luật  

37 Tống Mỹ Cường 1956  Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Cử nhân Luật  

38 Trương Tiến Hưng 1963  Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Tiến sĩ Luật  
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39 Nguyễn Thị Thanh Huyền  1983 Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Tiến sĩ Luật  

40 Lưu Tích Thái Hòa 1974  Trưởng khoa Trường Chính trị tỉnh Thạc sĩ Luật  

41 Đổng Hoàn 1966  Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đại học  

42 Phạm Thị Bích Hà  1970 Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đại học  

43 Phan Thị Ngân Hạnh  1979 Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đại học  

44 Tô Đức Nghĩa 1956  
Trưởng Ban xây dựng Hội  
Hội Cựu chiến binh tỉnh 

Cử nhân Luật  

45 Nguyễn Chế Quốc Tuấn 1973  
Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh 
Cử nhân Luật  

46 Nguyễn Viết Cường 1973  
Đội trưởng Thanh tra Giao thông vận tải 

 Sở Giao thông vận tải 
Cử nhân Luật  

47 Phạm Văn Hưng 1979  
Thanh tra viên Sở Nông nghiệp  

và Phát triển nông thôn 
Cử nhân  
Kinh tế 

 

48 Nguyễn Lượm 1966  
Phó Giám đốc Sở Thông tin  

và Truyền thông 
Cử nhân Quản 

lý Kinh tế 
 

49 Trương Thanh Long 1977  Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thạc sĩ Luật  

50 Nguyễn Văn Quế 1973  Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cử nhân Luật  

51 Lê Ngọc Thạch 1963  Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đại học  

52 Nguyễn Văn Toàn 1963  Phó Chánh Thanh tra phụ trách Sở Y tế Đại học  

53 Huỳnh Cầm 1964  Phó Giám đốc Công an tỉnh Cử nhân Luật  
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